PHỤ LỤC: MẪU BÁO CÁO (Kèm theo kế hoạch số 203/KH-BDG ĐT ngày 27/3/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
BÁO CÁO

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên cơ sở giáo dục đại học: Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

Tên tổ chức KĐCLGD chịu trách nhiệm thẩm định và xác nhận: Trung tâm KĐCLGD (CEA) – Đại học Quốc gia, Hà Nội
1. Thông tin chung về trường (tính đến thời điểm báo cáo)

	
	CEA xác nhận

	
	Đúng
	Sai
	Ghi chú

	1.1 Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở: Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh ( Cơ sở 1 Yên Thọ, Cơ sở 2 Minh Thành), địa chỉ trang thông tin điện tử: 
	
	
	


Minh chứng: Về sứ mệnh: Nhà trường có tuyên bố chính thức về sứ mệnh/Văn bản tuyên bố chính thức về sứ mệnh của nhà trường; Về Phân hiệu nhà trường: Văn bản cho phép mở phân hiệu của các cơ quan có thẩm quyền, quy chế hoạt dộng của từng Phân hiệu nếu có; Trang thông tin điện tử, Website link, Ghi rõ đường link hoặc địa chỉ của Website.
1.2 Quy mô đào tạo

Ghi chú; Quy mô hiện tại - Số nhập học của các khóa (sau tuyển sinh)+(cộng) số chuyển đến trường – (trừ)số bỏ học, bị đuổi học, dừng học, chuyển đi khỏi trường – (trừ) số tốt nghiệp sớm + (cộng) số tốt nghiệp muộn.

	Nhóm ngành
	Quy mô hiện tại

	
	ĐH
	CĐSP

	
	GD chính quy

(Ghi rõ cả số nghiên cứu sinh-NCS, học viên cao học-CH, sinh viên ĐH CĐ)
	GDTX
	GD chính quy
	GDTX

	
	Năm 1
	Năm  2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm ....
	Cộng
	CEA xác nhận
	
	
	Năm 1
	Năm  2
	Năm 3
	Cộng
	CEA xác nhận
	Tổng số
	CEA xác nhận

	Nhóm ngành 1
	500ĐH
200CĐ
	…
…
	
	
	
	…ĐH
…CĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Minh chứng: các quyết định trúng tuyển hoặc nhập học của các khóa tuyển sinh, có danh sách kèm theo; các quyết định dừng học, buộc thôi học, chuyển đi, chuyển đến, quyết định tốt nghiệp (đối với sinh viên của các khóa đang học nhưng hoàn thành chương trình đào tạo sớm so với kế hoạch: )vv ở tất cả các cơ sở đào tạo, các phân hiệu thuộc quản lý của nhà trường
2. Các thông tin của năm tuyển sinh: 

	Thông tin của năm tuyển sinh
	CEA xác nhận

	
	Đúng
	Sai
	Ghi chú

	2.1 Đối tượng tuyển sinh  
	
	
	

	2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh
	
	
	


Minh chứng: Về đối tượng tuyển sinh: theo dự thảo thông báo tuyển sinh, về chỉ tiêu tuyển sinh: theo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GDĐT
3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

Ghi chú: Cách ghi về “Hình thức sử dụng” đối với các bảng 3.1.1, 3.1.2 và 3.1.3; thuộc sở hữu của trường: SH, Liên kết, dùng chung với đơn vị khác: LK; Thuê của đơn vị khác: TH 

3.1.1. Thống kê tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng: 
	TT
	Nội dung
	Diện tích
	CEA xác nhận
	Hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích vào các ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1.
	Tổng diện tích đất của trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học các loại, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, phòng thực hành xưởng thực tập, nhà đa năng )
	
	
	
	
	
	
	
	


Minh chứng: Về tổng diện tích đất: sổ đỏ hoặc văn bản hợp pháp được giao quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản thuê đất lâu dài (5 năm trở lên) hoặc văn bẩn hợp pháp liên kết sử dụng đất với 1 đơn vị khác. Về diện tích sàn xây dựng: Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng của trường, sơ đồ các phòng ốc/bản thiết kế các phòng ốc hoặc các văn bản/quyết định của Nhà trường về chuyển đổi công năng các phòng theo công năng hiện đang sử dụng.
3.1.2 Thống kê các phòng thí nghiệm, phòng thực hành xưởng thực tập, nhà đa năng: 

	TT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng phục vụ
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	CEA xác nhận
	Hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích vào các ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1
	Phòng thí nghiệm ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng thí nghiệm ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng thực hành ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng thực hành ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xưởng thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà tập đa năng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Minh chứng: sổ đỏ hoặc văn bản được giao quyền sử dụng hoặc văn bản hợp pháp thuê/liên kết ghi rõ diện tích sử đụng hoặc các văn bản /quyết định của Nhà trường về chuyển đổi công năng các phòng theo công năng hiện đang sử dụng ( có địa chỉ tên phòng, khu nhà .. hiện đang sử dụng. Ví dụ: phòng học số 1 đến số 5 nhà A; Hội trường số 1 khu B); Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng của trường, các văn bản quy định của trường veef việc khai thác/ sử dụng các phòng chuyên dụng này.
3.1.3. Thống kê phòng học, thư viện, trung tâm học liệu: 

	TT
	Loại phòng
	Tổng số
	CEA xác nhận
	Tổng Diện tích sàn xây dựng (m2)
	CEA xác nhận
	Hình thức sử dụng

(Ghi số diện tích vào các ô tương ứng – m2)

	
	
	
	
	
	
	SH
	CEA xác nhận
	LK
	CEA xác nhận
	TH
	CEA xác nhận

	1
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng học từ 100-200 chỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phòng học từ 50-100 chỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phòng học dưới 50 chỗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Số phòng học đa phương tiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Số thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Số trung tâm học liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Minh chứng: sổ đỏ hoặc văn bản được giao quyền sử dụng hoặc văn bản hợp pháp thuê/liên kết ghi rõ diện tích sử đụng hoặc các văn bản /quyết định của Nhà trường về chuyển đổi công năng các phòng theo công năng hiện đang sử dụng ( có địa chỉ tên phòng, khu nhà .. hiện đang sử dụng. Ví dụ: phòng học số 1 đến số 5 nhà A; Hội trường số 1 khu B)
3.1.4. Thống kê thư viện, trung tâm học liệu
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	CEA xác nhận

	1
	Số phòng đọc
	
	

	2
	Số chỗ ngồi
	
	

	3
	Số máy tính của thư viện
	
	

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu
	
	

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	
	


Minh chứng: Hồ sơ thiêt kế thư viện, danh mục các đầu sách và số lượng; các báo cáo, sổ/biên bản kiểm kê tài sản (máy tính, bàn ghế trang thiết bị, sách tập san, tạp chí của thư viện và trung tâm học liệu); văn bản/quyết định của Nhà trường về công năng các phòng.
3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu: 
	
	Chức danh
	Bằng tốt nghiệp cao nhất
	CEA xác nhận

	
	PGS
	GS
	Đh
	Ths
	TS
	TSKH
	Đúng
	Sai
	Ghi chú

	Nhóm ngành I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GV các môn chung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giảng viên toàn trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CEA xác nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Minh chứng: danh sách trích ngang giảng viên cơ hữu, bảng thanh toán lương thực tế cả năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 (tính đến thời điểm hiện tại) theo các đơn vị của trường (đối với người bắt đầu nghỉ, chuyển khỏi trường từ tháng 1/2017 thì có ghi chú riêng) như khoa, bộ môn, trung tâm ...
	…………, ngày    tháng    năm 2017

T/M TỔ THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Quảng Ninh, ngày    tháng    năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
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5

